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LÔØI NOÙI ÑAÀU

 

 Sách giáo khoa Âm nhạc 6 – Bộ Chân trời sáng tạo được biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc năm 2018 với các nội dung chính 

là: Hát, Nhạc cụ, Đọc nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc và Nghe nhạc.  

Các bài học trong sách được xây dựng trên nguyên tắc tinh giản, chủ yếu lấy hoạt 

động thực hành để hình thành kiến thức và phát triển kĩ năng. 

 Sách giáo khoa Âm nhạc 6 có 8 chủ đề, bao gồm: Vui bước đến trường, Bài ca 

hoà bình, Biết ơn thầy cô, Khúc hát quê hương, Bài ca lao động, Cùng vui hoà ca, Giai 

điệu năm châu, Khúc ca tình bạn. Mỗi chủ đề chuyển tải những nội dung học tập hấp 

dẫn, hình ảnh minh hoạ sinh động; chứa đựng các giá trị văn hoá âm nhạc dân tộc 

và thế giới. Với mục tiêu nhằm phát triển phẩm chất, năng lực chung và năng lực âm 

nhạc đặc thù, sách là người bạn đồng hành giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, hình 

thành và nuôi dưỡng trong các em tình yêu âm nhạc sâu sắc, thị hiếu âm nhạc lành 

mạnh, đời sống thẩm mĩ nghệ thuật phong phú. 

 Chúc các em có một năm học thành công!

  
Nhóm tác giả
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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SAÙCH

Sách có 8 chủ đề, mỗi chủ đề gồm các nội dung sau:

Hoạt động giúp học sinh nhận diện và khám phá nội dung của chủ đề; 
tạo hứng thú để học các mạch nội dung tiếp theo.

Nội dung giúp học sinh phát triển kĩ năng ca hát.

Nội dung giúp học sinh phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ. Sách biên soạn 
cho nhạc cụ tiết tấu, sáo recorder và kèn phím. Tuỳ theo điều kiện của 
từng trường, có thể lựa chọn một trong hai nhạc cụ sáo recorder hoặc 
kèn phím, hay có thể thay bằng nhạc cụ khác cho phù hợp.

Nội dung giúp học sinh phát triển kĩ năng đọc nhạc.

Nội dung giúp học sinh nhận biết các kí hiệu trên bản nhạc.

Nội dung giúp học sinh hiểu biết các kiến thức âm nhạc phổ thông.

Nội dung giúp học sinh tiếp nhận và cảm thụ âm nhạc thông qua nghe 
tác phẩm/ trích đoạn tác phẩm.

Phần để học sinh tự học hoặc giáo viên có thể lựa chọn để đưa thêm vào 
các mạch nội dung bài học (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp với năng lực 
học sinh.

LÍ THUYẾT 
ÂM NHẠC

THƯỜNG THỨC 
ÂM NHẠC

HÁT

NHẠC CỤ

ĐỌC NHẠC

NGHE NHẠC

NHẬN DIỆN – 
 KHÁM PHÁ

4
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VUI BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG

 tùng         tùng            tùng

 Quan sát và cho biết nội dung bức tranh miêu tả điều gì

 Mô phỏng tiếng trống theo tiết tấu sau (bằng giọng hát kết hợp 
vỗ tay, giậm chân,...)

 Hát: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất vui tươi, hồn nhiên của bài  
Mùa khai trường

 Nhạc cụ: Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Mùa khai trường 
 Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1
 Lí thuyết âm nhạc: Nêu được các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
 Thường thức âm nhạc: Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác 

của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
 Nghe nhạc: Nêu được cảm nhận và bộc lộ cảm xúc với bài hát Lên đàng
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NHẬN DIỆN −
KHÁM PHÁ
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 tùng         tùng            tùng

 Quan sát và cho biết nội dung bức tranh miêu tả điều gì

 Mô phỏng tiếng trống theo tiết tấu sau (bằng giọng hát kết hợp
vỗ tay, giậm chân,...)
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NHẬN DIỆN −
KHÁM PHÁ

Hát: HáHáHáHáHáHát đt đt úngúngngngnngggg ggggigiai a điệu, lời ca và tíính h chất vvvvvvuui tươi, hhhồhồhồnhồhh  nhiên của bàiàiàiàiàiàiài
MùaMùaMùaMùaMùaaaa khkhkk ai ai trưtrưrưrưtrrưrườờờờng
Nhạc cụ: BBBBiếB t sử dử dử dử dử dử dụnnnngnnnn nhnhạcạcạc cụcụcụcụcụcụ tiếtiếtitiếtiếtiết tt tt tt tt tt tấuấuấuấuấuấu gõ đệm cho bài Mùa khai trường
Đọc nhạc: Đọc đúngggggggg cao đo đo ộ, ộ, trưtrưưưưưưr ờngờ  độ Bài đọc nhạc số 1
Lí thuyết âm nhạc: NêNêNêNêNêNêêNêu đu đđượcượcượcượcượcượcược cácácácccc ccc tcccc huộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
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 Nghe và nêu cảm nhận của em về bài hát

 Hát bài Mùa khai trường với tính chất vui tươi, hồn nhiên 

 Em cần làm gì cho trường, lớp của em?

HÁT

Tìm hiểu bài hát

           Mùa khai trường được nhạc sĩ Phan Việt Phương sáng tác năm 2014. Bài hát 
gồm hai đoạn nhạc, đoạn 1 từ "Mùa thu sang..." đến "...ông mặt trời", đoạn 2 từ 
"Tùng tùng tùng..." đến hết bài. Với giai điệu vui tươi, hồn nhiên, bài hát thể hiện 
niềm hân hoan của các em học sinh khi bước vào năm học mới.

L

7
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           Mùa khai trường được nhạc sĩ Phan Việt Phương sáng tác năm 2014. Bài hát 
gồm hai đoạn nhạc, đoạn 1 từ "Mùa thu sang..." đến " "...ông mặt trời", đoạn 2 từ 
"Tùng tùng tùng..." đến hết bài. Với giai điệu vui tươi, hồn nhiên, bài hát thể hiện "
niềm hân hoan của các em học sinh khi bước vào năm học mới.của các e ọc sniềm hân hoềiềm hân honi s
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a) b)

  1. Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây:

Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 1

NHẠC CỤ

  2. Luyện tập hai mẫu tiết tấu trên với nhạc cụ gõ theo các bước sau:

       Đọc tiết tấu 

       Gõ tiết tấu 

  3. Gõ đệm

  Sử dụng nhạc cụ gõ và vận động cơ thể để đệm cho bài hát Mùa khai trường 
theo mẫu dưới đây: 

 Sử dụng mẫu tiết tấu a đệm cho đoạn 2 của bài hát với các nhạc cụ gõ và vận 
động cơ thể

ĐỌC NHẠC

Bài đọc nhạc số 1

8

  

  1. Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây:

Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 1

NHẠC CỤ
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Bài đọc nhạc số 1
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2. Luyện tập hai mẫu tiết tấu trên với nhạc cụ gõ theo các bước sau:

     Đọc tiết tấu 

     Gõ tiết tấu 

3. Gõ đệm

  Sử dụng nhạc cụ gõ và vận động cơ thể để đệm cho bài hát Mùa khai trường
theo mẫu dưới đây:

Sử dụng mẫu tiết tấu a đệm cho đoạn 2 của bài hát với các nhạc cụ gõ và vận
động cơ thể

ĐỌC NHẠC
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4. Luyện tập âm hình tiết tấu

5. Đọc Bài đọc nhạc số 1 với tốc độ vừa phải

3. Đọc quãng 2 dựa theo gam Đô trưởng (đi lên và đi xuống)

Ñoâ Reâ Mi Pha Son La Si Ñoâ

2. Đọc gam Đô trưởng

Âm thanh trong âm nhạc có bốn thuộc tính sau:

– Cao độ: độ cao, thấp của âm thanh. 

– Trường độ: độ dài, ngắn của âm thanh. Để biểu thị trường độ, người ta dùng các kí 

hiệu nốt tròn ( ), trắng (  ), đen (  ), móc đơn ( ),…

– Cường độ: độ mạnh, nhẹ hoặc to, nhỏ của âm thanh. Người ta dùng các kí hiệu để 

biểu thị cường độ như: f (forté) là mạnh,  (piano) là nhẹ,… 

– Âm sắc: màu sắc của âm thanh, chỉ sự khác nhau về tính chất âm thanh của các 

nhạc cụ, giọng hát,... Người ta thường dùng các từ để chỉ âm sắc như: trong/trong trẻo, 

đục/đùng đục, ngọt/ngọt ngào, ấm/ấm áp, sắc, đanh, chói,...

Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc

LÍ THUYẾT
ÂM NHẠC

1. Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 1

9

4.

5.

3.

2. Đọc gam Đô trưởng
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hiệu nốt tròn ( ), trắng (  ), đen (  ), móc đơn ( ),…
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nhạc cụ, giọng hát,... Người ta thường dùng các từ để chỉ âm sắc như: trong/trong trẻo, 

đục/đùng đục, ngọt/ngọt ngào, ấm/ấm áp, sắc, đanh, chói,...

1. Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 1
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Ñoâ Reâ Mi Pha Son La Si Ñoâ
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bài chính ca xuất sắc như: Hồn tử sĩ,  
Ca ngợi Hồ Chủ tịch,… Các bài hát 
cho lứa tuổi thiếu nhi của ông như:  
Múa vui, Reo vang bình minh,  
Thiếu nhi thế giới liên hoan,... được 
phổ biến rộng rãi và được nhiều thế 
hệ học sinh yêu thích.

Ngoài thành công trong lĩnh vực 
sáng tác, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn 
đóng góp cho các hoạt động xã hội,  
cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc của 
nước nhà. Ông là một trong những 
thành viên thành lập Viện nghiên cứu 
Âm nhạc  Việt Nam.

 Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã được 
Nhà nước truy tặng Giải thưởng  
Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật 
năm 1996.

 Hãy nêu những nét chính về lĩnh vực sáng tác và đóng góp cho nền âm nhạc 

Việt Nam của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

     Lưu Hữu Phước 
là một trong những 
nhạc sĩ thuộc thế 
hệ đầu tiên của nền 
âm nhạc Việt Nam 
hiện đại. Ông nổi 
tiếng với những bài 
hát tràn đầy khí thế 
cách mạng. Ca khúc 
của ông không chỉ 
có giá trị nghệ thuật   

                              cao mà còn gắn với 
nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước quê ở quận  
Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ông là tác giả 
của nhiều bài hát hành khúc, tiêu biểu 
như: Bạch Đằng giang, Lên đàng, Tiếng 
gọi thanh niên, Giải phóng miền Nam,  
Tiến về Sài Gòn,… Ông sáng tác những 

  2. Nghe nhạc

 Nghe và vận động theo nhạc bài Lên đàng 

  1. Tìm hiểu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC
NGHE NHẠC

Nhạc sĩ LƯU HỮU PHƯỚC 

(1921 – 1989)

LÊN ĐÀNG

(Trích)
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  2. Nghe nhạc

 Nghe và vận động theo nhạc bài Lên đàng

  1. Tìm hiểu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC
NGHE NHẠC

Nh ĩ LƯU HỮU PHƯỚC

LÊN ĐÀNG

(Trích)
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bài chính ca xuất sắc như: Hồn tử sĩ
Ca ngợi Hồ Chủ tịch,… Các bài hát
chchchooo lứlứa tuổi thiếu nhi của ông như
MúMúMúa aa vuvuvui,i, RRReo vang bình minh
Thiếu nhhhiii thththếếế  liên hoan,... được
phổ biến rộnggg rãr  được nhiều thế
hệ học sinh yêu thththícíchhh

Ngoài thành cônngng trororong lĩnh vực
sásángng tác, nhạc sĩ Lưu HữHữHữuuu Phước còn
đóđóng góppp ccchohoho ccácácác hhoạtt độđộđộng xã hội

hcho sựsựsự nghghhiệiệiệppp gigigiáoáoáo dddụccc âââmm nhạc của
nưnưnướcc nnnhàhàhà.. ÔnÔnÔnggg làlà mmmộtộộ  trronnng những
thhhànànành h h viviviênênên ttthàhàhànhnhnh lllậpậpập VVViệiệiệnn ngghiên cứu
ÂÂm nhạc  Việt Nam.

NNhạhạc c sĩsĩ LLưuưu HHữuữu PPPhhưhướớcớc đđã ã được
Nhà nưn ớc truy tặtt ng Giải ttthưởng
HồHồHồ CCChíhíhí MMMinninhhh vềvvề VVVănănăn hhhọcọcọc ––– Nghghhệ thuật
nănănămmm 19199969696..

 Hãy nêu những nét chính về lĩnh vực sáng tác và đóng góp cho nền âm nhạc

Việt Nam của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

     Lưu Hữu Phước 
là một trong những 
nhạc sĩ ththhuộuộuộcc ththếếế 
hệệ đđđầuầuầu tttiêiêiênn củcủcủaaa nềnềnềnnn 
âmâmâm nnhạhạhạc Việt Nam
hihihiệệện đại. Ông nổi
tiếng với những bài 
hát tràn đầy khíí thếhế 
cách mạng. CCaa khkhúúc 
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cócócó gggiáiáiá tttrị nghghghệệ hthuậuật t   

                          cacacaoo o màmàmà cccònònòn ggắnắnắn với 
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Nhạc ssĩ ĩĩ LLưLưuuu Hữu Phước quê ở ở quq ậnậnận
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Tiến về ề ề Sài Gòn,… Ông sáng tác những 

Nhạc sĩ LƯU HỮU PHƯỚC

(1921 – 1989)
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 Vì sao bài hát Lên đàng có sức lan toả rộng rãi trong những ngày Cách mạng tháng 
Tám và kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta?

    Lên đàng được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác năm 1944. Bài hát thuộc thể 
loại hành khúc, giai điệu mạnh mẽ, là lời kêu gọi, cổ vũ nhân dân xuống đường 
tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bài hát Lên đàng có sức lan toả rộng 
rãi trong những ngày Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống xâm lược của 
nhân dân ta. Ngày nay, trong hoà bình, bài hát Lên đàng vẫn được phổ biến rộng 
rãi, là lời thúc giục thế hệ trẻ hăng say lao động và học tập để trở thành những 
người chủ tương lai của đất nước.

 Nêu cảm nhận của em về bài hát Lên đàng

1. Em hãy cùng bạn hát kết hợp đánh nhịp  cho bài hát Mùa khai trường. 

2. Thực hiện gõ tiết tấu dưới đây bằng các nhạc cụ gõ và vận động cơ thể.

3. Đọc và chép lại giai điệu dưới đây: 
( p )

4. Em hãy sưu tầm thêm một số bài hát khác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước để chia sẻ với bạn.

Học chủ đề Vui bước  
đến trường, em được bồi 
dưỡng đức tính chăm chỉ, 
tự tin và thêm yêu mến, 
gắn bó với mái trường.
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 Nêu cảm nhận của em về bài hát Lên đàng

1. 
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3. 

4. Em hãy sưu tầm thêm một số bài hát khác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước để chia sẻ với bạn.

Học chủ đề Vui bước 
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dưỡng đức tính chăm chỉ, 
tự tin và thêm yêu mến, 
gắn bó với mái trường.
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Vì sao bài hát Lên đàng có sức lan toả rộng rãi trong những ngày Cách mạng tháng
Tám và kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta?
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oại hành khúc, giai điệu mạnh mẽ, là lời kêu gọi, cổ vũ nhân dân xuống đường
ham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bài hát Lên đàng có sức lan toả rộng 
ãi trong những ngày Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống xâm lược của 

nhân dân ta. Ngày nay, trong hoà bình, bài hát Lên đàng vẫn được phổ biến rộng
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người chủ tương lai của đất nước.ờg g lai của đất nước.laơng

Em hãy cùng bạn hát kết hợp đánh nhịp  cho bài hát Mùa khai trường.

Thực hiện gõ tiết tấu dưới đây bằng các nhạc cụ gõ và vận động cơ thể.
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 Nghe và vận động (vỗ tay, lắc lư, gõ đệm,...) theo nhạc bài Tiếng chuông 
và ngọn cờ – nhạc và lời: Phạm Tuyên

 Nội dung bài hát nói về chủ đề gì? Kể tên một bài hát có cùng chủ đề

C
H

Ủ
 Đ

Ề

BÀI CA HOÀ BÌNH
Hát: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất hành khúc của bài Tiếng chuông 
và ngọn cờ
Nhạc cụ: Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Tiếng chuông và 
ngọn cờ; thực hiện được các nốt Si, La trên sáo recorder hoặc các nốt Đô, 
Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím
Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2
Lí thuyết âm nhạc: Nhận biết được kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin
Thường thức âm nhạc: Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng 
tác của nhạc sĩ Văn Cao

 Nghe nhạc: Nêu được cảm nhận và bộc lộ cảm xúc với bài hát Tiến về Hà Nội

NHẬN DIỆN −
KHÁM PHÁ

2
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 Nghe và vận động (vỗ tay, lắc lư, gõ đệm,...) theo nhạc bài Tiếng chuông
và ngọn cờ – nhạc và lời: Phạm Tuyênờ

 Nội dung bài hát nói về chủ đề gì? Kể tên một bài hát có cùng chủ đề

C
H

Ủ
Đ

Ề

BÀI CA HOÀ BÌNH
Hát: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất hành khúc của bài Tiếng chuông 

NHẬN DIỆN −
KHÁM PHÁ

222222Đ
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và ngọn cờ
Nhạc cụ: Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Tiếng chuông và 
ngọn cờ;ờ thực hiện được các nốt Si, La trên sáo recorder hoặc các nốt Đô,
Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím
Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2
Lí thuyết âm nhạc: Nhận biết được kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin
Thường thức âm nhạc: NêuNêuNêu đưđưđượcợc nhữnhữnhữngng ng nétné  chính trong sự nghiệp sáng 
tác của nhạcạcc sĩsĩ VăVăn Cn Caao
Nghe nhạc: NêuNêu đưđượcợc cảmcảmcảm nhnhậận và bộcộ lộlộlộ cảcảcảm xm xm xúcúcúc vớivớvới bàb ề Hà Nội
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 Qua phần nghe và tìm hiểu bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, em hãy chỉ ra đoạn 1 và 2 của bài.

 Hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ với tính chất nhịp đi của thể loại hành khúc; thể hiện sự 
khoẻ khoắn ở đoạn 1, trong sáng, tự hào ở đoạn 2.

 Em cần làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hoà bình?

        Tiếng chuông và ngọn cờ được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác năm 1985 để hưởng 
ứng phong trào quốc tế thiếu nhi Ngọn cờ hoà bình. Bài hát gồm hai đoạn nhạc, nói 
lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hoà bình, hữu nghị, đoàn kết giữa 
các dân tộc trên toàn thế giới. 

Tìm hiểu bài hát

HÁT

13

 Qua phần nghe và tìm hiểu bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, em hãy chỉ ra đoạn 1 và 2 của bài.ờờ

 Hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ với tính chất nhịp đi của thể loại hành khúc; thể hiện sự 
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a)

b)

I. Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 2

  1. Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây:

  2. Luyện tập hai mẫu tiết tấu trên với nhạc cụ gõ theo các bước sau:

   Đọc tiết tấu 

   Gõ tiết tấu

  3. Gõ đệm

   Sử dụng nhạc cụ gõ và vận động cơ thể để đệm cho bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ 
theo mẫu dưới đây: 

NHẠC CỤ

Ñoâ Reâ Mi Pha Son La Si Ñoâ

Hệ thống 1:     C             D            E             F             G            A            B          (C)

Hệ thống 2:     C             D            E             F             G            A            H          (C)

2. Đọc, viết các nốt trong Bài đọc nhạc số 2 bằng kí hiệu chữ cái

1. Tìm hiểu kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái

 Trong âm nhạc, ngoài kí hiệu các âm bằng nốt nhạc ghi trên năm dòng kẻ (khuông 

nhạc), còn có cách kí hiệu tên bảy nốt nhạc dựa trên bảng chữ cái Latin.

Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin 

LÍ THUYẾT
ÂM NHẠC

14

I.

  

  2. Luyện tập hai mẫu tiết tấu trên với nhạc cụ gõ theo các bước sau:

  Đọc tiết tấu 

  Gõ tiết tấu

  3. Gõ đệm

  Sử dụng nhạc cụ gõ và vận động cơ thể để đệm cho bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ
theo mẫu dưới đây: 

g 

n

Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin

LÍ THUYẾT
ÂM NHẠC

ệ tập p h

a)

b)

. Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 2

1. Nhận n xétt cácác c mẫmẫuu titiếtế ttấuấu dướưới đâđây:y:

NHẠC CỤ

Ñoâ Reâ Mi Pha Son La S

Hệ thống 1:    C             D            E             F             G            A            B          

Hệ thống 2:    C             D            E             F             G            A            H          (C)

2. Đọc, viếtết cácác nốt ttrorongg BàBàii đọđọc nhạc số 2 bằng kí hiệu chchữữ cáii

1. Tìm hiểu kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái

 Trong âm nhạc, ngoài kí hiệu các âm bằng nốt nhạc ghi trên năm dòng kẻ (khuông

nhạc), còn có cách kí hiệu tên bảy nốt nhạc dựa trên bảng chữ cái Latin.

hàn ố 22

 H

tấuấu dư

hành nh

ằng kkí h

A    

      B

đây

ố 2ố 2

iệuiệu ch

 H   

  

H

SiSiiSiiSiSiSiiSSSiS ÑoâÑoâÑoâÑoâÑoâÑoâÑoâÑoâÑoâÑoâooÑ

(C(C(C(C(C(C(C(C(C(CCCCCCCC))))))))))))))
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 Có thể sử dụng mẫu tiết tấu b để đệm cho đoạn 2 của bài hát với các nhạc cụ gõ 
và vận động cơ thể

II. Sáo recorder: Luyện tập thổi các nốt Si, La

  1. Cách bấm 2 nốt Si, La

Nốt Si: Bấm lỗ 0 và lỗ 1. 
Ngón cái của tay phải 

giữ thăng bằng

01

Traùi ñaát thaân yeâu loøng chuùng em xieát bao töï haøo...

Nốt La: Bấm lỗ 0, lỗ 1
và lỗ 2

012

a) b)

  2. Luyện tập

15

II. 

  1.

Traùi ñaát thaân yeâu loøng chuùng em xieát bao töï haøo...

Nốt La: Bấm lỗ 0, lỗ 1
và lỗ 2

a) b)

  2. Luyện tập

 Có thể sử dụng mẫu tiết tấu b để đệm cho đoạn 2 của bài hát với các nhạc cụ gõ 
và vận động cơ thể

Sáo recorder: Luuyệyện n tậtập thổi các nốt Si, La

 Cách bấm 2 nốnốt SiSi,, LLa

Nốt Si: Bấm lỗ 0 và lỗ 1. 
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012
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Bài thực hành số 1

1. Vị trí các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím

 Quan sát và nhận biết vị trí các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son

III. Kèn phím: Luyện tập các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son

1                 2                 3                  4                5

2. Luyện tập
1              2                   3              4                 5 

Bài thực hành số 1

1                             3            

Pha SonRêĐô Mi

C D E F G

Bài thực hành số 1

I

1                             3            

Pha SonRêĐô Mi

C D E F G

1. Vị trí các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím

 Quan sát và nhận biết vị trí các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son

II. Kèn phím: Luyện tập các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son

1 2 3 4 51                 2                 3                  4                5

2. Luyện ttậpp
1 2 3 4 51              2                   3              4                 5 

Bài thực hành số 1

3           3
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6. Đọc Bài đọc nhạc số 2 với tốc độ vừa phải

5. Luyện tập âm hình tiết tấu

Đô Mi Son Đô

4. Đọc các âm ổn định của gam Đô trưởng

3. Đọc quãng 3 dựa theo gam Đô trưởng (đi lên và đi xuống)

1. Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 2

2. Đọc gam Đô trưởng và quãng 2 (theo trang 9)

Bài đọc nhạc số 2

ĐỌC NHẠC

Mi

17

6

5

4

3.

1.

2.

Bài đọc nhạc số 2

ĐỌC NHẠC

MiMiMi

6. Đọc Bài đọc nhạc số 2 với tốc độ vừa phải

5. Luyện tập ââmm hìhình tiếết t tấu

Đô Mi Son Đô

. Đọc các ââm ổnổn địnnhh củcủaa gagamm ĐôĐô trưưởnở g

. Đọc quãng 3 ddựaa ttheheo gam Đô trưởng (đi lên và đi xuống)

. Tìm hiểu và nhận xét Bàiài đđọcc nnhạhạcc sốsố 22

. Đọc gam Đô trưởởnng vvàà ququãng 2 (theo trang 9)

nhạcạc số

u

Mi

ống)

 vớố tố
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Truøng truøng quaân ñi nhö soùng, lôùp lôùp ñoaøn quaân tieán veà. Chuùng ta

TIẾN VỀ HÀ NỘI 

(Trích)

 Nghe và vận động theo nhạc bài Tiến về Hà Nội 

  2. Nghe nhạc

 Hãy nêu những nét chính về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ  Văn Cao

Văn Cao
là một trong 
những nhạc sĩ 
thuộc thế hệ 
“cánh chim đầu 
đàn”, có nhiều 
đóng góp cho 
nền âm nhạc  
Việt Nam hiện  
đại. Sáng tác 
của ông nổi 

bật trong lĩnh vực ca khúc với nhiều bài 
có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật.

   Ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao phong 
phú với nhiều thể loại: trữ tình, hành 
khúc, chính ca,… Tiêu biểu cho các 
bài trữ tình là Thiên Thai, Suối mơ, Làng 
tôi, Mùa xuân đầu tiên,…; cho các bài  

Nhạc sĩ  VĂN CAO 
(1923 – 1995)

hành khúc là Tiến quân ca, Chiến sĩ  
Việt Nam, Tiến về Hà Nội,…

  Nhiều ca khúc của ông có ý nghĩa 
lịch sử to lớn. Bài hát Tiến quân ca 
được sáng tác trong thời kì tổng khởi 
nghĩa của Cách mạng tháng Tám và 
đã vinh dự được chọn làm Quốc ca 
Việt Nam. Những sáng tác của Văn 
Cao luôn mang tính nhân văn sâu sắc, 
thấm đượm tình yêu cuộc sống và thể 
hiện khát vọng hoà bình, độc lập, tự 
do của dân tộc. 

    Với những công lao đối với đất 
nước và nền âm nhạc Việt Nam, năm 
1996 ông được Nhà nước truy tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – 
Nghệ thuật.

  1. Tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao

THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC
NGHE NHẠC

18

Truøng truøng quaân ñi nhö soùng, lôùp lôùp ñoaøn quaân tieán veà. Chuùng ta
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  1. Tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao
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2 Nghe nhạc

 Hãy nêu những nét chính về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ  Văn Cao

Văn Cao
là một trongg 
nhhữnữnữnggg nhnhhạcạcạc sssĩĩĩ 
ththhuộuộuộcc c thththếế hệ 
“c“c“cánh chim đầu 
đàn”, có nhiều 
đóng góp cchoho 
nền âm nnhạhạc c 
ViViViệtệ  Nam hhiệiệnn 
đạđạđại.i SSánánánggg tátác c 
củcủcủaaa ônônônggg nổnổnổi 

bật trong llĩl nh vvựcựcực cccaaa khkhkhúcúcúc vvvớiớiới nnnhihihiềuềuều bbbài 
ó giá trị caaao vvềềề nội dung và nghệ thuh ậtật.

   Ca khkhkhúúcúc củủaủa nhạh c sĩĩ VVănă CCao phoh ng 
phú vớii nhhhiềiềiềuuu thhthểểể lolooạiạiại:: trtrtrữ ữ tìtìtìnhnhnh, , , hàhàànhnhnh 
khúc, chhínínnhhh cacaca,…,…… TTTiêiêêuuu bbbiểuuu ccchohoho cccácácác 
bài trữ ttìtìnhhh lllàà ThThThiêiêiên nn ThThThaaiai, SSuS ốiốii mmmơơ, LLLànànànggg 
ôi, Mùaùa xx âuâuânn đầđầđầuu ititiêênên,…;; hchchoo ácácácc bàbàbàiii

Nhạc sĩ  VĂN CAO

(1923 – 1995)

hành khúc là Tiến quân ca, Chiến sĩ
Việt Nam, Tiến về Hà Nội,…

  NhNhN iềiềiềuuu cac  khúc của ông có ý nghĩa
lịch sửử ử tototo lllớnớnớ . ến quân ca
được sáng tááccc trt o thời kì tổng khở
nghĩa của Cách mmmạnạ tháng Tám và
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    Với những công laaoao đđđốối với đất
ưnướcớ  vàà nềền âmâ  nhạh c ViViViệệtệt NNNammam, năm

191999666 ôôôngngng đượượược cc NhNhNhà à nưnn ớcớcớc truuuy tặng
GiGiGiảiảải ttthưhưhưởnởnởnggg HồHồHồ CChíhíhí MMMinininhhh vềvềvề VVăănă  học –
NgNgNghệhệhệ tthuhhuậtậtật..
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Học chủ đề Bài ca hoà 
bình giúp em hình 
thành phẩm chất yêu 
nước, nhân ái và tinh 
thần trách nhiệm.

4.   Em hãy sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ  Văn Cao để nghe hoặc chia sẻ với bạn.

1. Em hãy cùng với bạn sáng tạo mẫu tiết tấu để gõ đệm cho bài Tiếng chuông và 
ngọn cờ.

2. Đọc tiết tấu và thể hiện giai điệu dưới đây bằng sáo recorder.

3. Đọc và chép lại giai điệu dưới đây:

ñi nghe vui luùc quaân thuø ñaàu haøng, côø ngaøy naøo tung bay treân phoá...

Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác bài hát Tiến về Hà Nội vào mùa xuân năm 1949, khi 
đó ông đã dự cảm về ngày vui giải phóng Thủ đô. Âm điệu hào hùng, khoẻ khoắn 
theo nhịp hành khúc của bài hát như vẽ lên bức tranh toàn cảnh Thủ đô Hà Nội 
tưng bừng, náo nức chào đón đoàn quân chiến thắng trở về.

  Nêu cảm nhận của em về bài hát Tiến về Hà Nội 
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Học chủ đề Bài ca hoà 
bình giúp em hình
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 Nghe trích đoạn ba bài hát sau và cho biết bài nào ca ngợi 
nghề dạy học: Mùa khai trường – Phan Việt Phương, Ước mơ 
xanh – Lệ Giang; Ước mơ hồng – Phạm Trọng Cầu

NHẬN DIỆN −
KHÁM PHÁ

Hát: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất nhẹ nhàng, trong sáng của bài 
Niềm tin thắp sáng trong tim em
Nhạc cụ: Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Niềm tin thắp sáng trong 
tim em; thực hiện được các nốt Son, La, Si trên sáo recorder hoặc các nốt Đô, Rê, 
Mi, Pha, Son trên kèn phím 
Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 3
Lí thuyết âm nhạc: Nhận biết được nhịp  và vận dụng vào thực hành
Thường thức âm nhạc: Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác 
của nhạc sĩ Antonio Vivaldi
Nghe nhạc: Nêu được cảm nhận về trích đoạn Concerto số 3 Mùa thu
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của nhạc sĩ Antonio Vivaldi
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 Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em 

 Hát bài Niềm tin thắp sáng trong tim em với tính chất tha thiết

 Em cần làm gì để tỏ lòng kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo?

          Ca khúc Niềm tin thắp sáng trong tim em của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn có giai điệu nhẹ 
nhàng, trong sáng, tha thiết; thể hiện tình cảm yêu mến, lòng biết ơn của học sinh đối 
với thầy, cô giáo. Bài hát gồm hai đoạn nhạc, đoạn 1 từ đầu đến “...màu xanh cánh đồng”,  
đoạn 2 từ  “Trắng bao cánh cò..." đến "...cười vui mái trường”, cuối cùng là câu hát kết bài 
từ "Thầy cô..." đến "...trong tim mình".

Tìm hiểu bài hát

HÁT
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         Nhịp  

1. Tìm hiểu nhịp  

– Nhịp  có bốn phách trong một ô nhịp, mỗi phách có giá trị bằng một nốt đen; 

phách 1: mạnh, phách 2: nhẹ, phách 3: mạnh vừa, phách 4: nhẹ

– Nhịp  còn kí hiệu là 

2. Thực hành đánh nhịp  theo sơ đồ

LÍ THUYẾT
ÂM NHẠC

  2. Luyện tập hai mẫu tiết tấu trên với nhạc cụ gõ theo các bước sau:

    Đọc tiết tấu 

     Gõ tiết tấu

a) b)

  1. Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây:

I. Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 3

NHẠC CỤ

4

3

1

2

4

3

1

2

Tay trái Tay phải
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– Nhịp  còn kí hiệu là 

2. Thực hhànhnh đánnhh nhnhịpịp ttheheoo sơơ đđồồ

Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 3

NHẠC CỤ

4

3

1

2

44

3

1

2

4

Tay trái Tay phải

cụ t

Ta

2

cụ titiế Bt tấ

Ta

1
ay

1

22



2323

   

 

            

  

    

 

                             

  3. Gõ đệm 

 Sử dụng nhạc cụ gõ để đệm cho bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em theo 
mẫu dưới đây:

II. Sáo recorder: Luyện tập thổi nốt Son cùng hai nốt Si, La

1. Cách bấm nốt Son

     Có thể sử dụng tiết tấu b để đệm cho đoạn 2 của bài hát với nhạc cụ gõ

2. Luyện tập

Nốt Son: Bấm lỗ 0, lỗ 1, 
lỗ 2 và lỗ 3

a) b)

Bài thực hành số 2

MARY CÓ MỘT CON CỪU NHỎ

(Trích Mary had a little lamb)

0123

Doøng soâng kia khi coù ñoâi bôø, soâng chaûy veà nôi bieån...
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  4. Đọc Bài đọc nhạc số 3 với tốc độ vừa phải

  2. Đọc gam Đô trưởng, quãng 2,  quãng 3 và các âm ổn định theo mẫu của các bài đã học 

  3. Luyện tập âm hình tiết tấu

 Sáng tạo và thể hiện một nét nhạc bằng recorder hoặc kèn phím với các nốt đã học

ĐỌC NHẠC

Bài đọc nhạc số 3

g y

  1. Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 3

Bài thực hành số 2

III.  Kèn phím: Luyện tập củng cố các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son

1. Thực hiện lại Bài thực hành số 1

2. Luyện tập 

MARY CÓ MỘT CON CỪU NHỎ

(Mary had a little lamb)

3           2            1                            3            5                           

2                            3                                  1
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  1. Tìm hiểu về nhạc sĩ Antonio Vivaldi

THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC
NGHE NHẠC

   Antonio Vivaldi 

là nhà soạn nhạc 

người Ý, nghệ sĩ vĩ 

cầm xuất sắc ở thế 

kỉ XVII – nửa đầu 

XVIII. Sáng tác của 

ông có sức ảnh 

hưởng rộng khắp châu Âu. 

     Ông sáng tác nhiều thể loại cho đàn 

violon, cho các nhạc cụ khác và nhiều 

bản hợp xướng nhà thờ. Đặc biệt nổi 

bật trong sự nghiệp của Vivaldi là hơn 

500 concerto, trong đó có hơn 300 bản 

viết cho nhạc cụ dây, nhiều bản thể hiện 

những kĩ thuật điêu luyện của nghệ 

Nhạc sĩ ANTONIO VIVALDI 

(1678 – 1741)

thuật diễn tấu đàn violon. Vivaldi  

còn là thầy giáo, có công trong lĩnh 

vực giảng dạy violon của nước Ý, 

ông sáng tác nhiều bản violon dành 

cho sinh viên luyện tập, phát triển kĩ 

thuật. 

Âm nhạc của ông trong sáng, tinh 

tế, giàu cảm xúc, tràn đầy tình yêu 

cuộc sống. Nhiều tác phẩm viết về 

chủ đề thiên nhiên như: Bão tố trên 

biển cả (The Sea Storm), Đêm (The 

Night), Thôn dã (Pastorale),... Tổ khúc 

concerto Bốn mùa (Four Seasons) cho 

violon và dàn nhạc dây là một tác 

phẩm xuất sắc của ông.

 Hãy nêu những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Antonio Vivaldi

Concerto số 3 MÙA THU

(Trích)

  2. Nghe nhạc

 Nghe, vận động theo trích đoạn Concerto số 3 Mùa thu (Autumn) trong concerto  
Bốn mùa (Four Seasons)
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3. Đọc tiết tấu và thể hiện giai điệu dưới đây bằng kèn phím:

4. Đọc giai điệu dưới đây kết hợp với đánh nhịp    .

5. Em hãy sưu tầm một số tác phẩm khác của nhạc sĩ Antonio Vivaldi để nghe hoặc 
chia sẻ với bạn.

Moderato (Vừa phải)

 Nêu cảm nhận hoặc tưởng tượng của em sau khi được nghe tác phẩm

Bốn mùa là tổ khúc concerto nổi tiếng của nhạc sĩ Antonio Vivaldi, gồm bốn bản 
concerto cho violon hoà tấu cùng dàn nhạc dây, mỗi bản tương ứng với một mùa 
trong năm: xuân, hạ, thu, đông. Với giai điệu đẹp, thể hiện những cảm xúc tinh tế 
về thiên nhiên, tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi là một trong những tác phẩm được yêu 
thích nhất của âm nhạc thế kỉ XVII – nửa đầu XVIII ở châu Âu.

1. Em hãy cùng với bạn sáng tạo mẫu tiết tấu để gõ đệm cho bài Niềm tin thắp sáng 
trong tim em.

2. Thực hiện mẫu tiết tấu dưới đây bằng các nhạc cụ gõ và vận động cơ thể.
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3. Đọc tiết tấu và thể hiện giai điệu dưới đây bằng kèn phím:
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Học chủ đề Biết ơn 
thầy cô, em ghi nhớ 
công lao và thêm kính 
yêu thầy, cô giáo.

c) Trình bày sản phẩm:

– Cách sử dụng: dùng tay lắc lục lạc để tạo ra âm thanh.

– Sử dụng lục lạc vừa làm để gõ đệm cho bài hát Niềm 
tin thắp sáng trong tim em.

b) Các bước tiến hành:

Bước 1: Dùng kéo khoét một 
lỗ nhỏ ở đầu ống giấy

Bước 2: Buộc một đầu sợi chỉ với 
quả chuông nhỏ và luồn đầu 
còn lại vào lỗ ở đầu ống giấy

Bước 3: Dùng băng keo dán chặt 
sợi chỉ ở bên trong ống giấy và 
cắt phần chỉ thừa

Bước 4: Tương tự thực hiện như 
ba bước trên với các quả chuông 
còn lại

6. Thực hành làm nhạc cụ: lục lạc

a) Chuẩn bị dụng cụ:

lõi giấy cuộn cây kéo sợi chỉ (30 cm) vài quả chuông 
nhỏ (lục lạc)

băng keo 
(băng dính)
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